
DANH SÁCH
Công chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023 (lớp 3)

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SNN ngày      tháng     năm 2023
của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu)

STT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Dân

tộc Chức vụ Phòng/Đơn vị công tác Ghi chú
Nam Nữ

1 Đỗ Văn Bình 28/5/1978 Kinh Phó trưởng phòng Phòng Sử dụng và Phát triển
rừng - Chi cục Kiểm lâm

2 Hồ Tiến Đạt 04/12/1987 Kinh Phó trưởng phòng Phòng Sử dụng và Phát triển
rừng - Chi cục Kiểm lâm

3 Nguyễn Hữu Thịnh 18/5/1984 Kinh Công chức Phòng Sử dụng và Phát triển
rừng - Chi cục Kiểm lâm

4 Trịnh Văn Hiếu Tài 19/02/1986 Kinh Công chức Phòng Sử dụng và Phát triển
rừng - Chi cục Kiểm lâm

5 Bùi Văn Cường 23/10/1986 Kinh Công chức Phòng Sử dụng và Phát triển
rừng - Chi cục Kiểm lâm

6 Phạm Việt Khánh 28/10/1989 Kinh Công chức Phòng Sử dụng và Phát triển
rừng - Chi cục Kiểm lâm

7 Nhữ Ngọc Hoàng 25/9/1990 Kinh Công chức Phòng Thanh tra Pháp chế  -
Chi cục Kiểm lâm

8 Phạm Văn Doanh 22/8/1980 Kinh Công chức Phòng Thanh tra Pháp chế  -
Chi cục Kiểm lâm

9 Sìn Văn Dương 15/5/1990 Thái Công chức Phòng Thanh tra Pháp chế  -
Chi cục Kiểm lâm

10 Phan Thị Hồng Nhung 06/10/1986 Kinh Công chức Phòng Quản lý bảo vệ rừng &
BTTN - Chi cục Kiểm lâm

11 Phạm Vân Nhân 31/8/1986 Kinh Công chức Phòng Quản lý bảo vệ rừng &
BTTN - Chi cục Kiểm lâm

12 Đặng Văn Sơn 05/4/1988 Kinh Công chức Phòng Quản lý bảo vệ rừng &
BTTN - Chi cục Kiểm lâm

13 Phạm Viết Thưởng 14/7/1985 Kinh Công chức Đội Kiểm lâm cơ động &
PCCCR - Chi cục Kiểm lâm

14 Lò Văn Hùng 08/6/1977 Thái Công chức Đội Kiểm lâm cơ động &
PCCCR - Chi cục Kiểm lâm

15 Nguyễn Văn Thế 30/8/1981 Kinh Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố - Chi
cục Kiểm lâm

16 Đào Huy Hùng 23/01/1970 Kinh Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố - Chi
cục Kiểm lâm

17 Đỗ Chí Dũng 10/11/1983 Kinh Công chức Hạt Kiểm lâm thành phố - Chi
cục Kiểm lâm
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18 Nguyễn Khắc Tiến 17/3/1987 Kinh Công chức Hạt Kiểm lâm thành phố - Chi
cục Kiểm lâm

19 Lò Duy Chi 04/11/1993 Thái Công chức Hạt Kiểm lâm thành phố

20 Hoàng Việt Dũng 01/09/1985 Kinh Công chức Hạt Kiểm lâm Tân Uyên - Chi
cục Kiểm lâm

21 Phan Văn Thoại 29/05/1985 Thái Công chức Hạt Kiểm lâm Tân Uyên - Chi
cục Kiểm lâm

22 Đặng Xuân Dương 25/05/1980 Kinh Phó trạm trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nậm
Nhùn - Chi cục Kiểm lâm

23 Quách Văn Thu 15/09/1984 Mườn
g Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Nậm

Nhùn - Chi cục Kiểm lâm

24 Vàng Văn Tấn 20/10/1987 Thái Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Nậm
Nhùn - Chi cục Kiểm lâm

25 Đao Văn Hân 18/02/1977 Thái Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường
Tè - Chi cục Kiểm lâm

26 Kiều Văn Vinh 07/11/1984 Kinh Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường
Tè - Chi cục Kiểm lâm

27 Trịnh Xuân Tùng 06/01/1985 Kinh Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Mường
Tè - Chi cục Kiểm lâm

28 Lù Văn Dũng 14/10/1979 Giáy Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Mường
Tè - Chi cục Kiểm lâm

29 Tống Văn Trân 19/11/1982 Thái Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Mường
Tè - Chi cục Kiểm lâm

30 Sầm Vân Trường 02/5/1980 Tày Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Mường
Tè - Chi cục Kiểm lâm

31 Nguyễn Tiến Tài 28/12/1975 Kinh Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tam
Đường - Chi cục Kiểm lâm

32 Nguyễn Hữu Dũng 04/02/1986 Kinh Trạm trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tam
Đường - Chi cục Kiểm lâm

33 Nguyễn Văn Trình 15/9/1982 Kinh Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Tam
Đường - Chi cục Kiểm lâm

34 Quách Văn Dao 25/7/1985 Mườn
g Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Tam

Đường - Chi cục Kiểm lâm

35 Hoàng Văn Tuấn 10/7/1981 Kinh Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Tam
Đường - Chi cục Kiểm lâm

36 Lê Văn Lương 19/04/1981 Kinh Phó Trạm trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Than
Uyên - Chi cục Kiểm lâm

STT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Dân

tộc Chức vụ Phòng/Đơn vị công tác Ghi chú
Nam Nữ
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37 Phạm Ngọc Duy 30/10/1978 Kinh Trạm trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Than
Uyên - Chi cục Kiểm lâm

38 Nguyễn Văn Chính 11/06/1982 Kinh Phó Trạm trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Than
Uyên - Chi cục Kiểm lâm

39 Nguyễn Viết Lực 06/8/1987 Kinh Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Than
Uyên - Chi cục Kiểm lâm

40 Mùa A Vảng 05/7/1982 Mông Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Than
Uyên - Chi cục Kiểm lâm

41 Hoàng Hữu Tự 26/3/1980 Kinh Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Sìn Hồ -
Chi cục Kiểm lâm

42 Hà Văn Tiền 27/3/1990 Thái Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Sìn Hồ -
Chi cục Kiểm lâm

43 Lò Văn Quý 06/6/1990 Thái Công chức Hạt Kiểm lâm huyện Sìn Hồ -
Chi cục Kiểm lâm

STT Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Dân

tộc Chức vụ Phòng/Đơn vị công tác Ghi chú
Nam Nữ
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